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Kết thúc
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COA.5.07.03 Kinh tế vi mô 2 7h30-11h30 105 Nguyễn Đỗ Bích Nga 16/11/2026 30/11/2026

COA.5.07.03 Kinh tế vi mô 2 13h00-17h00 105 Nguyễn Đỗ Bích Nga 16/11/2026 30/11/2026

COA.5.18.01 Giao tiếp trong kinh doanh 3 13h00-17h00 Online Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06/10/2026 10/11/2026

COA.5.09.01 Marketing 2 7h30-11h30 105 Mai Lưu Huy 05/10/2026 02/11/2026

COA.5.09.01 Marketing 2 13h00-17h00 105 Mai Lưu Huy 05/10/2026 26/10/2026

COA.5.10.01 Nguyên lý kế toán 7 13h00-17h00 106 Nguyễn Thị Tố Quyên 07/11/2026 02/01/2027

PRS.5.23.01 Kỹ năng thuyết trình 5 13h00-17h00 Online Quách Thanh Hiếu 10/09/2026 24/09/2026

COA.5.07.03 Kinh tế vi mô 2 7h30-11h30 105 Nguyễn Đỗ Bích Nga 16/11/2026 30/11/2026

COA.5.07.03 Kinh tế vi mô 2 13h00-17h00 105 Nguyễn Đỗ Bích Nga 16/11/2026 30/11/2026

COA.5.18.01 Giao tiếp trong kinh doanh 3 13h00-17h00 Online Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06/10/2026 10/11/2026

COA.5.09.01 Marketing căn bản 2 7h30-11h30 105 Mai Lưu Huy 05/10/2026 02/11/2026

COA.5.09.01 Marketing căn bản 2 13h00-17h00 105 Mai Lưu Huy 05/10/2026 26/10/2026

COA.5.10.01 Nguyên lý kế toán 7 13h00-17h00 106 Nguyễn Thị Tố Quyên 07/11/2026 02/01/2027

PRS.5.23.01 Kỹ năng thuyết trình 5 13h00-17h00 Online Quách Thanh Hiếu 10/09/2026 24/09/2026

INT.5.07.01 Lắp ráp cài đặt bảo trì máy tính 3 7h30-11h30 Lab 02 Mai Quốc Duy 08/09/2026 13/10/2026

INT.5.12.01 Tiếng anh chuyên ngành 7 7h30-11h30 Online Phan Thị Kim Ngân 10/10/2026 05/12/2026

INT.5.17.01 Thiết kế website cơ bản 2 7h30-11h30 Lab 02 Trần Thanh Giang 16/11/2026 30/11/2026

INT.5.08.01 Thiết kế website cơ bản 5 13h00-17h00 Lab 02 Trần Thanh Giang 16/11/2026 30/11/2026

PRS.5.23.01 Kỹ năng thuyết trình 5 13h00-17h00 Online Quách Thanh Hiếu 10/09/2026 24/09/2026

INT.5.07.02 Lắp ráp cài đặt bảo trì máy tính 6 13h00-17h00 Lab 403 Mai Quốc Duy 11/09/2026 16/10/2026

GRD.5.08.01 Mỹ thuật cơ bản 2 7h30-11h30 307 Vũ Ngọc Hiển 05/10/2026 30/11/2026
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CƠ SỞ CỦ CHI

CƠ SỞ GÒ VẤP

1

19
02DH19A1,C1

(Ngành Thiết kế 
đồ hoạ)

2



Cơ sở Lớp Khoá Mã môn học Tên môn học Thứ Giờ Phòng
học

Giảng viên Ngày
bắt đầu

Ngày
Kết thúc

Ghi chú

GRD.5.10.01 Xử lý ảnh photoshop 3 13h00-17h00 Lab 403 Trần Thanh Giang 06/10/2026 22/12/2026

PRS.5.23.02 Kỹ năng thuyết trình 4 13h00-17h00 409 Phùng Thị Kiều Oanh 07/10/2026 21/10/2026

GRD.5.12.02 Tiếng anh chuyên ngành 4 13h00-17h00 409 Vũ Thị Thiên Thanh 11/11/2026 06/01/2027

COA.5.07.02 Kinh tế vi mô 3 7h30-11h30 409 Nguyễn Đỗ Bích Nga 03/11/2026 08/12/2026

COA.5.18.02 Giao tiếp trong kinh doanh 2 7h30-11h30 305 Quách Thanh Hiếu 02/11/2026 07/12/2026

COA.5.09.02 Marketing 7 7h30-11h30 409 Phan Thị Kim Xuyến 03/10/2026 28/11/2026

COA.5.10.02 Nguyên lý kế toán 4 7h30-11h30 409 Nguyễn Thị Tố Quyên 11/11/2026 06/01/2027

PRS.5.23.03 Kỹ năng thuyết trình 6 7h30-11h30 409 Phùng Thị Kiều Oanh 11/09/2026 25/09/2026

COA.5.07.02 Kinh tế vi mô 3 7h30-11h30 409 Nguyễn Đỗ Bích Nga 03/11/2026 08/12/2026

COA.5.18.02 Giao tiếp trong kinh doanh 2 7h30-11h30 305 Quách Thanh Hiếu 02/11/2026 07/12/2026

COA.5.09.02 Marketing căn bản 7 7h30-11h30 409 Phan Thị Kim Xuyến 03/10/2026 28/11/2026

COA.5.10.02 Nguyên lý kế toán 4 7h30-11h30 409 Nguyễn Thị Tố Quyên 11/11/2026 06/01/2027

PRS.5.23.03 Kỹ năng thuyết trình 6 7h30-11h30 409 Phùng Thị Kiều Oanh 11/09/2026 25/09/2026

COA.5.07.02 Kinh tế vi mô 3 7h30-11h30 409 Nguyễn Đỗ Bích Nga 03/11/2026 08/12/2026

COA.5.18.02 Giao tiếp trong kinh doanh 2 7h30-11h30 305 Quách Thanh Hiếu 02/11/2026 07/12/2026

COA.5.09.02 Marketing căn bản 7 7h30-11h30 409 Phan Thị Kim Xuyến 03/10/2026 28/11/2026

COA.5.10.02 Nguyên lý kế toán 4 7h30-11h30 409 Nguyễn Thị Tố Quyên 11/11/2026 06/01/2027

PRS.5.23.03 Kỹ năng thuyết trình 6 7h30-11h30 409 Phùng Thị Kiều Oanh 11/09/2026 25/09/2026

INT.5.07.02 Lắp ráp cài đặt bảo trì máy tính 6 13h00-17h00 Lab 403 Mai Quốc Duy 11/09/2026 16/10/2026

INT.5.09.01 Cơ sở dữ liệu 7 13h00-17h00 Lab 402 Trương Bá Vĩnh 24/10/2026 28/11/2026

INT.5.11.01 Lập trình cơ bản 3 13h00-17h00 Lab 402 Trần Thị Minh Thúy 03/11/2026 29/12/2026

INT.5.12.02 Tiếng anh chuyên ngành 4 13h00-17h00 409 Vũ Thị Thiên Thanh 11/11/2026 06/01/2027

PRS.5.23.02 Kỹ năng thuyết trình 4 13h00-17h00 409 Phùng Thị Kiều Oanh 07/10/2026 21/10/2026

COA.5.07.01 Kinh tế vi mô 2 18h00-21h00 Online Huỳnh Thị Xuân Thùy 05/10/2026 23/11/2026

COA.5.18.03 Giao tiếp trong kinh doanh 3 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 06/10/2026 24/11/2026

COA.5.09.03 Marketing 4 18h00-21h00 Online Phan Thị Kim Xuyến 07/10/2026 16/12/2026

COA.5.10.03 Nguyên lý kế toán 6 18h00-21h00 Online Phạm Thị Hồng 06/11/2026 15/01/2027
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2 02DN19E1 19 PRS.5.23.04 Kỹ năng thuyết trình 6 18h00-21h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 11/09/2026 25/09/2026

COA.5.07.01 Kinh tế vi mô 2 18h00-21h00 Online Huỳnh Thị Xuân Thùy 05/10/2026 23/11/2026

COA.5.18.03 Giao tiếp trong kinh doanh 3 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 06/10/2026 24/11/2026

COA.5.09.03 Marketing căn bản 4 18h00-21h00 Online Phan Thị Kim Xuyến 07/10/2026 16/12/2026

COA.5.10.03 Nguyên lý kế toán 6 18h00-21h00 Online Phạm Thị Hồng 06/11/2026 15/01/2027

PRS.5.23.04 Kỹ năng thuyết trình 6 18h00-21h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 11/09/2026 25/09/2026
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Lưu ý:  - Các môn học có chia nhóm ở cột ghi chú, sinh viên xem danh sách nhóm kèm theo.
            - Thời khoá biểu có thể có cập nhật, bổ sung hoặc điểu chỉnh nên sinh viên lưu ý xem lại TKB trước khi đến lớp.


